
ĐƠN GIÁ

(VNĐ)
1 Dịch vụ sao lục chứng từ khi khách có yêu cầu OTHA Giá áp dụng Bộ chứng từ/lần                          68,000 
2 Dịch vụ xuất vận đơn hàng không OTHB Giá áp dụng KVĐ/lần Theo thỏa thuận

3
Dịch vụ làm thủ tục hải quan cho hàng chuyển tải, hàng 
lạc tuyến 

OTHC Giá áp dụng KVĐ/lần                        550,000 

4
Dịch vụ áp tải hàng giá trị cao từ máy bay vào kho và 
ngược lại 

OTHD
Giá áp dụng (không bao gồm giá dịch 
vụ hàng hoá đã ký với nhà vận 
chuyển )

KVĐ/lần                     2,330,000 

5
Dịch vụ vận chuyển mặt đất từ sân bay về các kho hàng 
không kéo dài

OTHE Đơn giá và Giá tối thiểu

6 Dịch vụ phát hàng lẻ / Chấp nhận hàng xuất theo HAWB OTHF Giá áp dụng 01 KVĐ thứ cấp                        285,000 

Giá tối thiểu KVĐ/lần                          67,000 
Giá áp dụng Kiện                            2,300 

Giá tối thiểu KVĐ/lần                          60,000 

Giá áp dụng Kiện                          20,000 

9 Dịch vụ chụp ảnh theo yêu cầu của khách OTHI Giá áp dụng Ảnh                          24,000 

10 Dịch vụ thay đổi, chỉnh sửa thông tin trên KVĐ. OTHK Giá áp dụng KVĐ/lần                          80,000 

Giá áp dụng KVĐ/lần                        225,000 

Giá tối thiểu Kg (CW)                               325 

12 Dịch vụ cho thuê tủ đựng tài liệu OTHM Giá áp dụng Ngăn tủ/tháng                        350,000 

Phát sinh hủy hóa đơn trong tuần Hóa đơn/lần                          68,000 

Phát sinh hủy hóa đơn khác tuần Hóa đơn/lần                        172,000 

Biểu giá dịch vụ khác

STT LOẠI HÌNH DỊCH VỤ
MÃ THEO 
QĐ CỦA 

CÔNG TY
NỘI DUNG THU ĐƠN VỊ TÍNH

Huỷ hoá đơn

OTHL

7
Dịch vụ dán nhãn kiện hàng
(áp dụng cho hàng nhập)

OTHG

8
Dịch vụ gia cố lại kiện hàng thông thường 
(áp dụng cho hàng nhập) 

OTHH

13

Dịch vụ cân lại/ kiểm tra kích thước lô hàng11

Theo giá của các Công ty phục vụ tại thời 
điểm phát sinh dịch vụ 

OTHN



ĐƠN GIÁ

(VNĐ)
STT LOẠI HÌNH DỊCH VỤ

MÃ THEO 
QĐ CỦA 

CÔNG TY
NỘI DUNG THU ĐƠN VỊ TÍNH

Phát sinh điều chỉnh hóa đơn trong 
tuần

Hóa đơn/lần                          58,000 

Phát sinh điều chỉnh hóa đơn khác 
tuần

Hóa đơn/lần                        110,000 

Giá tối thiểu Lần hủy                     1,985,000 
Giá áp dụng Kg(CW)/lần hủy                          11,500 

16
Bổ sung không vận đơn thứ cấp  (kể cả trong trường hợp 
HVC yêu cầu)

OTHT Giá áp dụng KVĐ thứ cấp                        310,000 

Nhập dữ liệu gửi điện FWB theo 
chuẩn đã thống nhất

Điện                        100,000 

Nhập dữ liệu gửi điện FHL theo 
chuẩn đã thống nhất

Điện                          76,000 

18 Chỉnh sửa thông tin, hủy phiếu xuất kho OTHS Giá áp dụng KVĐ/lần                          62,000 
Nguyên ULD Kg (CW)                            1,080 
Giá tối thiểu                        160,000 
Một phần ULD
- AKE/AKH ULD                        340,000 
- Mâm trung ULD                        560,000 
- Mâm cao ULD                        900,000 
Giá áp dụng Kg (CW)                               122 

Container 20 feet 
hoặc xe tải
1 lượt/ngày

Container 40 feet
1 lượt/ngày

AKE
1 lượt/ngày

21 Dịch vụ treo hàng may mặc OTHY Giá áp dụng AKE                        170,000 

22 Dịch vụ vận chuyển khách trong sân dỗ OTHZ Giá áp dụng
2 lượt đi và về cách 
nhau ko quá 2 tiếng

                       200,000 

23 Giá thuê mặt bằng văn phòng OTHR Giá áp dụng VNĐ/m2/tháng                        650,000 
24 Giá thuê mặt bằng kho OTHW Giá áp dụng VNĐ/m2/tháng                        400,000 
25 Dịch vụ dán nhãn nhận diện/ cảnh báo mâm hàng OTHAA Giá áp dụng ULD 215,000

Giá tối thiểu

                    1,100,000 

15 Huỷ hàng OTHP

OTHO

Giá tối thiểu

                    2,200,000 

                       276,000 

20
Dịch vụ phục vụ hàng hóa bổ sung theo yêu cầu từ 
khách (**)

OTHX

17 Điện FWB, FHL theo yêu cầu  (tối đa 5 địa chỉ Sitatex) OTHQ

19 Chất xếp lại (*) OTHV

14 Điều chỉnh hóa đơn

Giá tối thiểu
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26
Hủy phiếu xác nhận sử dụng dịch vụ theo yêu cầu của 
khách

OTHAB Giá áp dụng Lần hủy 65,000

27 Phí trả hàng bổ sung OTHAC Giá áp dụng KVĐ/lần 210,000

28 Dịch vụ bốc dỡ hàng rời theo yêu cầu của khách OTHAD Giá áp dụng m3 65,000

29
Dịch vụ áp tải hàng từ khi xuất hàng ra khỏi kho đến khi 
hoàn thành việc trả hàng cho khách

OTHAE Giá áp dụng KVĐ 1,080,000

30
Dịch vụ xem video từ CCTV tại trụ sở ALSC theo yêu 
cầu của khách hàng (trong các trường hợp có thể cung 
cấp)

OTHAF Giá áp dụng sự vụ 1,500,000

OTHAG Mâm cao Mâm 1,900,000
OTHAH Mâm thấp Mâm 1,750,000

32 Dịch vụ áp tải hàng từ máy bay vào kho hoặc ngược lại OTHAI Giá áp dụng VĐHK/lần 1,080,000

33 Dịch vụ áp tải hàng Offload OTHAK Giá áp dụng Lần 1,080,000

34
Dịch vụ bảo vệ hàng trong thời gian bảo quản (01 Block  
là 05 giờ, làm tròn 05 giờ kể cả khi thời gian bảo vệ chưa 
đủ 05 giờ)

OTHAL Giá áp dụng VĐHK/block 2,250,000

35 Dịch vụ quấn màng co theo kiện hàng OTHAM Giá áp dụng Kiện 26,500
36 Dịch vụ quấn màng co theo giá hàng OTHAN Giá áp dụng Giá hàng 53,000

Mâm cao Mâm 130,000
Mâm trung Mâm 108,000
Mâm thấp Mâm 80,000
Giá áp dụng Lượt kéo 160,000
Giá tối thiểu Lần 530,000

OTHAO

31

38

Dịch vụ sử dụng bạt che phủ mâm hàng

Dịch vụ kéo hàng ngoài sân đỗ (tối đa 4 dolly/lượt kéo)

   Dịch vụ quấn màng co theo mâm hàng 37 OTHAP
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Dịch vụ cuốn băng keo cho mâm, thùng (ULD) sau khi 
chất xếp:
- Sử dụng băng keo của ALSC Giá áp dụng ULD/lần 60,000
- Sử dụng băng keo của khách hàng Giá áp dụng ULD/lần 10,500

40 Dịch vụ kéo hàng qua kho khác OTHAR Giá áp dụng VĐHK/lần 530,000

(*) Áp dụng đối với hàng chuyển tiếp cần chất xếp lại ở HAN hoặc các yêu cầu chất xếp lại của hãng sau khi ALSC đã chất xếp đúng theo điện của hãng, không phải do 
lỗi kỹ thuật chất xếp của ALSC

(**) Dịch vụ phục vụ hàng hóa bổ sung chỉ được thực hiện trong điều kiện công ty thu xếp dược nguồn lực và địa điểm phục vụ khách hàng trong điều kiện đơn vị tính 
tương đương

(***) Mức giá niêm yết trên chưa bao gồm VAT và lệ phí theo quy định hiện hành của nhà nước.

OTHAQ39


